
Thuế cư trú là thuế được tính đối với thu nhập của 1 năm trước (từ tháng 1 ~ tháng 12), và về nguyên tắc, được 

tính tại nơi cư trú ở thời điểm ngày 1 tháng 1. Số tiền thuế là tổng của “chia bình quân” và “tính theo thu nhập”.

“CHIA BÌNH QUÂN” VÀ “TÍNH THEO THU 

NHẬP” CỦA THUẾ CƯ TRÚ LÀ GÌ?

“Chia bình quân” là gì?

“Chia bình quân” là phần đóng góp đồng đều và rộng khắp, số 

tiền thuế là đồng nhất (ở thành phố Fukuoka là 5.500 yên)

“Tính theo thu nhập” là gì?

“Tính theo thu nhập” là tiền thuế được tính dựa trên 

thu nhập của 1 năm trước (từ tháng 1 ~ tháng 12)

◆ “Bị đánh thuế phần “tính theo thu nhập” trong thuế cư trú” là gì?

◆ “Được miễn phần “chia bình quân” trong thuế cư trú” là gì?

◆ “Đánh thuế “chỉ phần chia bình quân”” trong thuế cư trú là gì?

Có nghĩa là bị đánh thuế cả phần “chia bình quân” và phần “tính theo thu nhập” trong thuế cư trú.

Khi bị đánh thuế phần “tính theo thu nhập” thì phần “chia bình quân” cũng sẽ bị đánh thuế.

Có nghĩa là không bị đánh thuế (miễn thuế) cả phần “chia bình quân” và phần “tính theo thu nhập” 

trong thuế cư trú.

Khi được miễn thuế “chia bình quân” thì phần “tính theo thu nhập” cũng sẽ được miễn thuế.

Có nghĩa là bị đánh thuế phần “chia bình quân” nhưng không bị đánh thuế (miễn thuế) phần “tính theo 

thu nhập” trong thuế cư trú.

◆ “Được miễn thuế phần “tính theo thu nhập” trong thuế cư trú” là gì?

Có nghĩa là không bị đánh thuế (miễn thuế) phần “tính theo thu nhập” trong thuế thị dân, cũng có nghĩa là cả 

hai “được miễn thuế phần “chia bình quân”” hoặc “đánh thuế “chỉ phần chia bình quân””.



[Tham khảo] Mức thu nhập theo loại hình hộ gia đình

Bảng này là bảng thể hiện ước tính thu nhập đại khái và các loại tiền hỗ trợ có thể được nhận theo loại hình hộ gia đình. Vì 

mỗi người sẽ khác nhau tùy theo việc có người thân đang phụng dưỡng hay không và tình trạng của bản thân, nên khi 

tiến hành làm đơn xin cấp tiền hỗ trợ, vui lòng xác nhận chắc chắn về tình trạng thuế của bản thân.

◆ Cách xác nhận tình trạng thuế

① Giấy thông báo quyết định/thay đổi về số tiền trưng thu đặc biệt đối với thuế cư trú của

thành phố và của tỉnh *1

② Giấy thông báo nộp thuế cư trú của thành phố và của tỉnh *1

③ Phòng thuế các quận *2 (thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi có đăng ký cư trú tại thời 

điểm ngày 1 tháng 1 năm 2023)

*1 Vui lòng tham khảo phụ lục về “Cách xác nhận tình trạng thuế” để biết cách xem các loại giấy thông báo.

*2 Không thể xác nhận được qua điện thoại. Vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân đến hỏi tại quầy phụ trách.

Ngoài ra, thông tin thuế có thể trả lời được chỉ là phần của chính người đã đến quầy phụ trách.
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